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Bất Động Minh Vương Tôn Giả (Acala-vidya-rāja). là thân phẫn nộ được Đức 

Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) biến hóa ra khi giáng phục tất cả Ma ác. Lại 
nói là Tôn Giả biến hóa của Trừ Cái Chướng Bồ Tát, chiếm vị trí của Trung Tôn 
trong năm vị Đại Minh Vương (Đông Mật) là vị đứng đầu trong năm Đại Minh Vương 
của Đông Mật. 

Thường thấy hình tượng của Bất Động Minh Vương là tượng có hai cánh tay, 
thân màu đen xanh, hai mắt giận dữ nhìn nghiêng, răng bên dưới cắn môi bên trên, tay 
phải nâng cây kiếm, tay trái cầm sợi dây Kim Cương, vòng khắp thân hiện đám lửa lớn 
màu hồng khí thế mạnh mẽ, ngồi ở trên tòa bàn đá, dũng mãnh khôi vĩ. 

Cây kiếm Kim Cương ở tay phải chẳng phải chỉ đâm giết Tà Ma mà còn có thể 
dùng đoạn trừ phiền não và ngu si của chính mình 

Sợi dây Kim Cương ở tay trái hay cột trói tất cả Quỷ ác mà còn có thể dùng cột 
buộc Tâm Viên Ý Mã (Tâm như con vượn, Ý như con ngựa) của chính bản thân Hành 
Giả 

Lửa Kim Cương vòng khắp thân hay thiêu đốt hết tất cả sự ô uế, mà lại còn có 
thể dùng thiêu đốt hết Nghiệp Chướng của Hành Giả 

 
_Bất Động Minh Vương Tôn Giả có Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương, ở 

trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La có vị trí ở đầu bên trái của Trì Minh Viện. 
Bất Động Minh Vương Tôn Giả có tám vị Đại Đồng Tử làm quyến thuộc là: 

Tuệ Quang Đồng Tử (Mati-jvala), Tuệ Hỷ Đồng Tử (Mati-sadhu), A Nậu Đa Đồng 
Tử (Anavatapta, hay Satva-daha-praśamina), Chỉ Đức Đồng Tử (Mahā-vairya), Điểu 
Câu Bà Nga Đồng Tử (Ukubhaga), Thanh Tịnh Tỳ Khưu Đồng Tử (Viśuddha-
dharma-guru), Căng Yết La Đồng Tử (Kiṅkara), Chế Tra Ca Đồng Tử (Ceṭaka) 

 



Chủ yếu muốn lý giải, hiểu biết rõ ràng về Bất Động Minh Vương Tôn Giả thì 
có thể đọc Thắng Quân Nghi Quỹ, Đại Nhật Kinh, Để Lý Tam Muội Gia Bất Động 
Tôn Uy Nộ Sứ Giả Niệm Tụng Pháp, Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp, 
Thập Quyển Sao…. 

 
_Bất Động Minh Vương dấy lên Hỏa Quang Tam Muội, ấy là sự phi đường vĩ 

đại, tại các Tôn của Mật Giáo, y theo ba Luân Thân Phần: Đại Nhật Như Lai là Tổng 
Thể của tất cả các Tôn là Tự Tính Luân Thân (Svabhāva-cakra-kāya), còn Bất Động 
Minh Vương là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của tất cả chư Phật. Lại 
xưng là vua của các Minh Vương, Chủ Tôn của năm vị Đại Minh Vương 

Ba Luân Thân ấy như sự phân chia này: 
Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật là Tự Tính Luân Thân (Svabhāva-cakra-kāya) 
Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát là Chính Pháp Luân Thân (Saddharma-

cakra-kāya) 
Bất Động Minh Vương là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) 
 
_Bất Động Minh Vương có Thệ Nguyện chính là: 

“Thấy được thân Ta liền phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 
Nghe được tên Ta sẽ đoạn ác tu thiện 
Nghe được Ta nói sẽ được Đại Trí Tuệ 
Biết được Tâm Ta ắt tức thân thành Phật” 
 
*) Phụ chú của người dịch:  
Chân Ngôn chính của Bất Động Tôn Minh Vương là: 

NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAH_ 
SARVATHĀ  TRĀṬ  CAṆḌA-MAHĀ-ROṢAṆA  KHAṂ  KHAHI  KHAHI_  
SARVA  VIGHNA  HŪṂ  TRĀṬ _ HĀṂ    MĀṂ 
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